
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
(Ban hành kèm theo quyết định số 3410/2011/QĐ-VIB ngày 22/09/2011 của Tổng Giám đốc đã được sửa đổi, bổ 
sung theoquyết định số 3550/2011/QĐ-VIB ngày 04/10/2011 của Tổng Giám Đốc)

Trích tiền từ tài khoản tại VIB chuyển đi 
Trong hệ thống VIB

Phí chuyển đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển Miễn phí

Phí chuyển đến tỉnh/TP khác nơi chuyển 11.000 VND hoặc 1.1USDlần

Trích tiền từ tài khoản tại VIB để chuyển đi 
Ngoài hệ thống VIB

Phí chuyển VND đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển

Giá trị thấp <500 triệu chuyển trước 12h hoặc chấp nhận chuyển ngày giao 
dịch tiếp theo

11.000 VND/lệnh (*)

Giá trị thấp <500 triệu chuyển sau 12h hoặc
Giá trị cao ≥ 500 triệu

 0.0165%  và ≥ 16.5000VND,
 ≤ 550.000 VND

Phí chuyển VND đến tỉnh/TP khác nơi chuyển

Giá trị thấp <500 triệu chuyển trước 12h hoặc chấp nhận chuyển ngày giao 
dịch tiếp theo

0.033% và ≥ 22.000 VND/lệnh

Giá trị thấp <500 triệu chuyển sau 12h hoặc
Giá trị cao >=500 triệu

0.055% và ≥ 33.000 VND,
 ≤ 1.110.000 VND/lệnh

Phí chuyển Ngoại tệ  đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển 5.5 USD/lệnh

Phí chuyển Ngoại tệ  đến tỉnh/TP khác nơi chuyển
0.055% và ≥ 5.5USD, 
≤ 55 USD/lệnh

Nộp tiền mặt để chuyển đi
Trong hệ thống VIB (người nhận bằng CMT)

Chuyển đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển
0.033% và ≥ 11.000 VND hoặc;
0.033% và ≥ 5.5 USD/lệnh 

Chuyển đến tỉnh/TP khác nơi chuyển
0.055% và ≥ 22.000 VND
0.055% và ≥ 5.5 USD/lệnh 

Nộp tiền mặt để chuyển đi
Ngoài hệ thống VIB

Phí chuyển VND đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển

Giá trị thấp <500 triệu chuyển trước 12h hoặc chấp nhận chuyển ngày giao 
dịch tiếp theo

11.000 VND/lệnh + Phí kiểm đếm

Giá trị thấp <500 triệu chuyển sau 12h hoặc
Giá trị cao ≥ 500 triệu

0.0165%  và
 ≥ 16.5000VND, ≤ 550.000 VND + 
Phí kiểm đếm

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC (KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP CHUYỂN TIẾP KIỀU HỐI)



Phí chuyển VND đến tỉnh/TP khác nơi chuyển

Giá trị thấp <500 triệu chuyển trước 12h hoặc chấp nhận chuyển ngày giao 
dịch tiếp theo

0.033% và ≥ 22.000 VND/lệnh + 
Phí kiểm đếm

Giá trị thấp <500 triệu chuyển sau 12h hoặc
Giá trị cao >=500 triệu

0.055% và ≥ 33.000 VND, 
≤ 1.110.000 VND/lệnh + Phí kiểm 
đếm

Phí chuyển Ngoại tệ  đến tỉnh/TP cùng nơi chuyển 5.5 USD/lệnh + Phí kiếm đếm

Phí chuyển Ngoại tệ  đến tỉnh/TP khác nơi chuyển
0.055% và ≥ 5.5USD, 
≤ 55 USD/lệnh + Phí kiểm đếm

Sửa đổi hoặc tra soát điện chuyển đi

Phí sửa đổi hoặc tra soát điện đi trong hệ thống VIB Miễn phí

Phí sửa đổi hoặc tra soát điện đi ngoài hệ thống VIB 22.000 VND hoặc 2.2 USD/lệnh

(*) Trường hợp đặc biệt: Sửa đổi hoặc tra soát điện qua Vietcombank 4.4 USD/lệnh

Chuyển tiền đi định kỳ, tự động hàng tháng (áp dụng….)

Nếu có hợp đồng Theo hợp đồng

Nếu không có hợp đồng Thỏa thuận

Chuyển tiền đến (phí thu của người thụ hưởng)

Phí nhận món tiền bằng tài khoản

Nhận tiền chuyển đến từ trong hệ thống Miễn phí

Nhận tiền chuyển đến từ ngoài hệ thống

Ghi có vào tài khoản mở tại VIB nhận lệnh Miễn phí

Ghi có vào tài khoản mở tại VIB nhưng khách hàng rút ra ngay trong ngày làm 
việc, số tiền rút ≥  5 tỷ đồng.

0.022% và ≥ 11.000 VND hoặc
0.022% và ≥ 2.2USD

Món tiền chuyển đến sai lầm, khách hàng làm cam kết 22.000VND/món

Phí nhận món tiền bằng CMND

Chuyển đến từ  trong hệ thống VIB Miễn phí

Chuyển đến từ ngoài hệ thống VIB
0.011% và ≥ 11.000 VND, 
 ≤ 1.110.000 VND/lệnh

Phí thông báo món tiền đến  (theo yêu cầu người chuyển) 11.000 VND/lần

Ghi chú: 
  (*)  Trường hợp khách hàng thực hiện nhiều lệnh giá trị thấp nhỏ hơn 500 triệu (tổng giá trị các lệnh ≥ 500 triệu) trước 
         12h trong cùng 1 ngày đến cùng 1 địa chỉ thì phí thu như 1 món giá trị cao 

         yêu cầu hủy giao dịch

         của loại dịch vụ đó

   -    Khách hàng nhận tiền sau đó gửi tiết kiệm luôn tại VIB sẽ được miễn phí nhận tiền

   -    Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng

   -    Phí dịch vụ được thu từng lần ngày khi phát sinh hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy theo tính 

   -    Biểu phí trên đã bao gồm VAT trừ biểu phí dịch vụ tín dụng không có VAT

   -    Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ


